
STT ID Họ và tên Tỉnh Đơn vị Trường Điểm Thời gian

1 1295119299 Nguyễn Thị Ngọc Minh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1710 1800

2 1295095037 Ngô Nguyễn Minh Thành Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1640 1800

3 1290164353 Lại Bích Phượng Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1610 1767

4 1295072546 Trần Minh Thư Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Tất Thành 1470 1800

5 1294247315 Hoàng Ngọc Anh Nguyên Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Trần  Phú 1440 1800

6 1295114275 Phạm Trần Khánh Trân Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1430 1800

7 1295102740 Nguyễn Huy Phước Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1420 1800

8 1290436455 Nguyễn Anh Khôi Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1400 1800

9 1295254889 Nguyễn Phương Thảo Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Trần  Phú 1400 1800

10 1295114054 Bùi Thị Hồng Phúc Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1270 1771

11 1295077110 Đặng Thị Hải Yến Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Tất Thành 1240 1800

12 1295117928 Nguyễn Bùi Thảo Như Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1220 1800

13 1295115231 Nguyễn Thủy Tiên Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1210 1799

14 1294989953 Nguyễn Thị Thu Ngân Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Trần  Phú 1210 1800

15 1292231558 Nguyễn Thu{ Hiền Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Trần  Phú 1200 1800

16 1295143766 Huznh Anh Kiệt Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1180 1799

17 1295103581 Trần Thị Thùy Tiên Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1140 1769

18 1295243052 Nguyễn Phú Nhật Quốc Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Trần  Phú 1130 1800

19 1295090101 Trần Thị Thanh Nhàn Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1120 1800

20 1295103482 Nguyễn Thị Kiều Anh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1110 1799

21 1295065719 Nguyễn Minh Khánh Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Tất Thành 1060 1779

22 1295096481 Trần Nguyễn Phương Uyên Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1020 1786

23 1295098878 Nguyễn Phan Thanh Hà Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 980 1762

24 1295056668 Nguyễn Hoàng Ngọc Tiên Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Tất Thành 970 1800

25 1290067943 Trương Tuấn Kiệt Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 960 1800

26 1295090839 Trương Khánh Vy Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 870 1759

27 1294905394 Nguyễn Bảo Thy Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Trần  Phú 800 1800

28 1295100038 Nguyễn Văn Thành Tâm Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Trần  Phú 800 1800
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29 1295069356 Trần Hồ Quang Triệu Đắk Nông Thị xã Gia Nghĩa Trường THCS Nguyễn Tất Thành 720 1800

Danh sách này gồm 29 thí sinh./.


